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SMK PLUS SERIES

39.600

SMK2071

VNĐ

MẶT APTOMAT 
ĐƠN

41.800

SMK2073

VNĐ

MẶT APTOMAT
KHỐI

MẶT APTOMAT
ĐÔI

39.600

SMK2072

VNĐ

43.780

SMK201N

VNĐ

MẶT NGANG 
MỘT LỖ 

43.780

SMK203N

VNĐ

MẶT NGANG 
BA LỖ 

MẶT NGANG 
HAI LỖ 

43.780

SMK202N

VNĐ



105.600

SMK248S

VNĐ

HẠT MẠNG CAT 5 HẠT TV

66.000

SMK245S

VNĐ

95.700

SMK246S
CHIẾT ÁP ĐÈN
CỠ 1/3

CHIẾT ÁP QUẠT
CỠ 1/3

94.600

SMK247S

VNĐ
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SMK PLUS SERIES

38.500

SMK2112

VNĐ

Ổ ĐƠN HAI CHẤU

95.700

SMK2123

VNĐ

Ổ ĐÔI BA CHẤU
ĐA NĂNG

Ổ ĐÔI HAI CHẤU

62.700

SMK2122N

VNĐ

26.400

SMK241S

VNĐ

HẠT MỘT CHIỀU

58.300

SMK221

VNĐ

HẠT KÉP ĐÔI
MỘT CHIỀU

HẠT HAI CHIỀU

36.300

SMK242S

VNĐ

11.000

SMK200

VNĐ

NÚT CHE TRƠN

85.800

SMK240S

VNĐ

HẠT CÔNG TẮC
20A

HẠT ĐÈN BÁO

23.100

SMK243S

VNĐ

20A



SMK SERIES

28.000

SMK01N

VNĐ

MẶT NGANG 
MỘT LỖ 

28.000

SMK03N

VNĐ

MẶT NGANG 
BA LỖ 

MẶT NGANG 
HAI LỖ 

28.000

SMK02N

VNĐ

MẶT DỌC
MỘT LỖ

28.000

SMK01D

VNĐ
28.000

SMK03D

VNĐ

MẶT DỌC
BA LỖ

28.000

SMK02D

VNĐ

MẶT HAI
LỖ DỌC

32.000

SMK073

VNĐ

MẶT APTOMAT
KHỐI NHỎ

31.000

SMK071

VNĐ

MẶT APTOMAT 
TÉP ĐƠN

MẶT APTOMAT
TÉP ĐÔI

31.000

SMK072

VNĐ

MẶT VUÔNG 
SÁU LỖ

43.500

SMK06V

VNĐ VNĐ
43.500

SMK06D
MẶT DỌC
SÁU LỖ

VNĐ
43.500

SMK06N
MẶT NGANG
SÁU LỖ
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18.000

SMK43S

VNĐ

HẠT ĐÈN

20.000

SMK49S

VNĐ

HẠT CẦU CHÌ

89.000

SMK40S

VNĐ

HẠT CÔNG TẮC
20A

20A

63.000

SMK45S

VNĐ

HẠT TIVI

73.000

SMK44S

VNĐ

HẠT ĐIỆN THOẠI 
4 DÂY

102.000

SMK48S

VNĐ

HẠT MẠNG CAT 5

95.000

SMK542

VNĐ

BỘ CÔNG TẮC 
2 HẠT MỘT CHIỀU 
2 HẠT HAI CHIỀU

89.000

SMK543

VNĐ

BỘ CÔNG TẮC 
3 HẠT MỘT CHIỀU 
1 HẠT HAI CHIỀU

76.000

SMK541
BỘ CÔNG TẮC 
4 HẠT MỘT CHIỀU

VNĐ

33.500

SMK112

VNĐ

Ổ ĐƠN HAI CHẤU 

61.000

SMK122N

VNĐ

Ổ ĐÔI HAI CHẤU
NGANG

94.000

SMK123
Ổ ĐÔI BA CHẤU 
ĐA NĂNG

VNĐ VNĐ

SMK113
Ổ ĐƠN BA CHẤU 
+ 2 Ổ USB

575.000

34.000

SMK42S

VNĐ

HẠT HAI CHIỀU

24.000

SMK41S

VNĐ

HẠT MỘT CHIỀU

54.000

SMK521

VNĐ

HẠT CÔNG TẮC ĐÔI 
1 CHIỀU SMK

7.000

SMK000

VNĐ

NÚT CHE TRƠN

95.000

SMK46S

VNĐ

CHIẾT ÁP ĐÈN 
CỠ 1/3

SMK47S

VNĐ

CHIẾT ÁP QUẠT
CỠ 1/3

92.000
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SMK SERIES



77.000

SMS6554

VNĐ

HẠT ĐIỆN THOẠI 
4 DÂY CỠ NHỎ

290.000

SMS6661

VNĐ

CÔNG TẮC NGUỒN 
SỬ DỤNG THẺ

THẺ DÙNG CHO 
CÔNG TẮC NGUỒN

40.000

SMS6662

VNĐ

25.500

SMS631

VNĐ

Ổ ĐƠN CỠ NHỎ

67.000

SMS642

VNĐ

Ổ ĐÔI BA CHẤU

VNĐ
45.000

SMS632
Ổ ĐÔI

VNĐ

Ổ BA

58.000

SMS633

9.300
VNĐ

SMS6401K
MẶT APTOMAT
ĐƠN

VNĐ
9.300

MẶT APTOMAT 
ĐÔI

SMS6402K

11.800
VNĐ

SMS6403K
MẶT APTOMAT 
KHỐI NHỎ

VNĐ
18.500

SMS651
HẠT MỘT CHIỀU 
CỠ NHỎ

HẠT HAI CHIỀU 
CỠ NHỎ

34.000

SMS652

VNĐ VNĐ
17.000

SMS653
HẠT ĐÈN ĐỎ
CỠ NHỎ

HẠT TIVI
CỠ NHỎ

66.000

SMS656

VNĐ

SMS SERIES
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16.800
VNĐ

SMS613W
MẶT BA LỖ

VNĐ
28.500

SMS626W
MẶT SÁU LỖ

16.800

SMS612W

VNĐ

MẶT HAI LỖ

16.800
VNĐ

SMS611W
MẶT MỘT LỖ



18.500

SMT001

VNĐ

MẶT MỘT LỖ 

18.500

SMT002

VNĐ

MẶT HAI LỖ MẶT BA LỖ

18.500

SMT003

VNĐ

23.000

SMT004

VNĐ

MẶT BỐN LỖ

23.000

SMT005

VNĐ

MẶT NĂM LỖ MẶT SÁU LỖ

23.000

SMT006

VNĐ

20.000

SMT011

VNĐ

MẶT APTOMAT
ĐƠN

20.000

SMT012

VNĐ

MẶT APTOMAT 
ĐÔI

MẶT APTOMAT 
KHỐI NHỎ

21.500

SMT013

VNĐ
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SMT SERIES



40.000

SMT210

VNĐ

Ổ ĐƠN HAI CHẤU

49.000

SMT211

VNĐ

Ổ ĐƠN HAI CHẤU 
MỘT LỖ

Ổ ĐƠN HAI CHẤU 
HAI LỖ

49.000

SMT212

VNĐ

74.500

SMT230

VNĐ

Ổ BA HAI CHẤU

53.000

SMT310

VNĐ

Ổ ĐƠN BA CHẤU
ĐA NĂNG

110.000

SMT320

VNĐ

Ổ ĐÔI BA CHẤU 
ĐA NĂNG

12.500

SMT051
HẠT MỘT CHIỀU

VNĐ
20.000

SMT052

VNĐ

HẠT HAI CHIỀU

19.000

SMT073

VNĐ

HẠT ĐÈN

47.000

SMT056

VNĐ

HẠT TIVI

25.000

SMT060

VNĐ

HẠT CẦU CHÌ

7.500

SMT061

VNĐ

BÓNG CẦU CHÌ

PHỤ KIỆN LẮP VỚI SMT SERIES

63.500

SMT221

VNĐ

Ổ ĐÔI HAI CHẤU 
MỘT LỖ

63.500

SMT222
Ổ ĐÔI HAI CHẤU 
HAI LỖ

VNĐ
61.500

SMT220

VNĐ

Ổ ĐÔI HAI CHẤU

70.000

SMT054

VNĐ

HẠT 20A

54.000

SMT0554

VNĐ

HẠT ĐIỆN THOẠI 
4 DÂY

73.000

SMT0558

VNĐ

HẠT ĐIỆN THOẠI 
8 DÂY
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SMT SERIES



24.500

SMV004

VNĐ

MẶT BỐN LỖ

24.500

SMV005

VNĐ

MẶT NĂM LỖ MẶT SÁU LỖ

24.500

SMV006

VNĐ

19.000

SMV001

VNĐ

MẶT MỘT LỖ

19.000

SMV002

VNĐ

MẶT HAI LỖ MẶT BA LỖ

19.000

SMV003

VNĐ

19.000

SMV011

VNĐ

MẶT APTOMAT 
ĐƠN

19.000

SMV012

VNĐ

MẶT APTOMAT 
ĐÔI

MẶT APTOMAT 
KHỐI NHỎ

19.000

SMV013

VNĐ

SMV SERIES

www.sunmax.vn 11*Giá đã bao gồm 10% VAT



76.000

SMV230

VNĐ

Ổ BA HAI CHẤU

62.000

SMV310

VNĐ

Ổ ĐƠN BA CHẤU 
ĐA NĂNG

112.000

SMV320

VNĐ

Ổ ĐÔI BA CHẤU
ĐA NĂNG

19.500

SMV052

VNĐ

HẠT HAI CHIỀU

19.000

SMV053

VNĐ

HẠT ĐÈN

13.000

SMV051
HẠT MỘT CHIỀU

VNĐ

4.400

SMV063

VNĐ

NÚT CHE TRƠN

45.000

SMV056

VNĐ

HẠT TIVI

40.000

SMV210

VNĐ

Ổ ĐƠN HAI CHẤU

46.000

SMV211

VNĐ

Ổ ĐƠN HAI CHẤU 
MỘT LỖ

Ổ ĐƠN HAI CHẤU 
HAI LỖ

46.000

SMV212

VNĐ

PHỤ KIỆN LẮP VỚI SMV SERIES

52.000

SMV0554

VNĐ

HẠT ĐIỆN THOẠI
4 DÂY

70.000

SMV0558

VNĐ

HẠT ĐIỆN THOẠI 
8 DÂY

74.000

SMV054
HẠT 20A

VNĐ

65.500

SMV221

VNĐ

Ổ ĐÔI HAI CHẤU 
MỘT LỖ

62.500

SMV220

VNĐ

Ổ ĐÔI HAI CHẤU 

65.500

SMV222
Ổ ĐÔI HAI CHẤU 
HAI LỖ

VNĐ
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SMV SERIES



7.700

SDA011

VNĐ

ĐẾ ÂM ĐƠN

20.000

SDA02T

VNĐ

ĐẾ ÂM ĐÔI DÙNG 
CHO HÀNG SMT

ĐẾ ÂM APTOMAT

7.700

SDAA

VNĐ
20.000

SDA06

VNĐ

ĐẾ ÂM
DÙNG CHO HÀNG 
MẶT 6 SMK

17.600

SDN02T

VNĐ

ĐẾ NỔI ĐÔI DÙNG 
CHO HÀNG SMT

88.000

SWB201

VNĐ

HỘP CHỐNG THẤM 
NGANG DÙNG CHO 
Ổ CẮM, CÔNG TẮC

17.600

SDN02S

VNĐ

ĐẾ NỔI ĐÔI DÙNG 
CHO HÀNG SMS

11.000

SDN01K

VNĐ

ĐẾ NỔI ĐƠN DÙNG
CHO HÀNG SMK

ĐẾ ÂM ĐÔI DÙNG 
CHO HÀNG SMS

20.000

SDA02S

VNĐ
11.000

SDN01TS

VNĐ

ĐỂ NỔI ĐƠN DÙNG 
CHO HÀNG SMT, 
SMS

ĐẾ CÁC LOẠI - HỘP CHỐNG THẤM 
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Chất liệu: Nhựa ABS

Có gioăng cao su Có gioăng cao su

Âm lượng: 90 db
Công suất < 60W

260.000

SLG8002

VNĐ
156.000

SLG8003

VNĐ

CHUÔNG ĐIỆN CÓ DÂY

Chất liệu: Nhựa ABS có biến áp đồng
AC 110 - 240V ; 50/60Hz
Công suất < 1W

CHUÔNG ĐIỆN CÓ DÂY

58.000

SLG8006N

VNĐ

NÚT NHẤN CHUÔNG NGANG

58.000

SLG8006D

VNĐ

NÚT NHẤN CHUÔNG DỌC

300.000

SS001

VNĐ

CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI LẮP NỔI ÂM TRẦN

295.000

SS002

VNĐ

CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI LẮP NỔI TRẦN

CHUÔNG ĐIỆN 

THIẾT BỊ CẢM ỨNG

205.000

SS003

VNĐ

ĐUI NỐI CẢM ỨNG BÓNG E27

188.000

SS006

VNĐ

ĐUI NỐI CẢM ỨNG BÓNG E27
Công suất tải:(110-240V/AC)   

KC Phát hiện(<240 C)            

Thời gian trễ tự tắt:        
Độ cao lắp đặt:                 

Max.60W (E27) 
Max.6m
10 giây - 5 phút
2 - 3.5m

Công suất tải:                       
KC Phát hiện(<240 C)           

Thời gian trễ tự tắt:          
Độ cao lắp đặt:                  

Max.60W (E27) 
Max.5m
10 giây - 5 phút
1.8 - 2.5m

Công suất tải:(220-240V/AC)    

KC Phát hiện(<240C)             

Thời gian trễ tự tắt:       
Độ cao lắp đặt:        

Max.3000W(Led)
1200W(Compact)
Max.6m
10 giây - 15 phút
2.2 - 4m

Công suất tải:(220-240V/AC)   

KC Phát hiện(<240C)              

Thời gian trễ tự tắt:            
Độ cao lắp đặt:                  

Max.3000W(Led)
1200W(Compact)
Max.6m
10 giây - 7 phút
2.2 - 4m
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QUẠT THÔNG GIÓ

DUY NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNGTHIẾT KẾ SIÊU MỎNG

64.500

SDQA005

VNĐ

NẮP HÚT QUẠT ÂM TRẦN 
SẢI CÁNH 20 CÓ LÁ INOX

73.000
VNĐ

SDQA002
NẮP HÚT QUẠT ÂM TRẦN 
SẢI CÁNH 15 CÓ LÁ INOX

81.000

SDQA007

VNĐ

NẮP HÚT QUẠT ÂM TRẦN 
SẢI CÁNH 25  CÓ LÁ INOX

429.000

SMF15M

VNĐ

QUẠT THÔNG GIÓ 
SIÊU MỎNG 15CM

250x250x12x95x150x200 mm
A x B x C x D x E x F

479.000

SMF15B2

VNĐ VNĐ VNĐ

QUẠT THÔNG GIÓ 
CÓ MÀN CHE V15

QUẠT THÔNG GIÓ 
CÓ MÀN CHE V20

535.000

SMF20B2

599.000

SMF25B2
QUẠT THÔNG GIÓ 
CÓ MÀN CHE V25

150x245x243x130x70x197 mm 200x296x292x140x60x244 mm 250x346x343x145x73x293 mm
A x B x C x D x E x F A x B x C x D x E x F A x B x C x D x E x F

529.000

SCF20T

VNĐ

QUẠT ÂM TRẦN 
SẢI CÁNH 15

QUẠT ÂM TRẦN 
SẢI CÁNH 20

594.000

SCF25T

VNĐ

SCF30T
QUẠT ÂM TRẦN 
SẢI CÁNH 25

632.000
VNĐ

270x233x170x103x79x20 mm 290x252x222x103x88x20 mm 365x310x272x103x91x28 mm
A x B x C x D x E x F A x B x C x D x E x F A x B x C x D x E x F
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APTOMAT T6 & TÉP CHỐNG GIẬT

626.000

SME220

VNĐ

APTOMAT TÉP 
CHỐNG GIẬT 
2P-20A

734.000

SME232
SME240

VNĐ

APTOMAT TÉP 
CHỐNG GIẬT 
2P-32A & 2P-40A

798.000

SME263

VNĐ

APTOMAT TÉP 
CHỐNG GIẬT 
2P-63A

69.000
VNĐ

86.000

SMA6150
SMA6163

VNĐ

SMA6116/120/125
132/140

APTOMAT 1P
DÒNG CẮT 6KA
50A/63A

APTOMAT 1P
DÒNG CẮT 6KA
16A/20A/25A/32A/40A

138.000
VNĐ

172.000

SMA6250
SMA6263

VNĐ

APTOMAT 2P
DÒNG CẮT 6KA
50A/63A

SMA6216/220/225
232/240

APTOMAT 2P
DÒNG CẮT 6KA
16A/20A/25A/32A/40A



78.000

SCB23110A

VNĐ

APTOMAT KHỐI ĐEN
10A

78.000

SCB23115A

VNĐ

APTOMAT KHỐI ĐEN
15A

78.000

SCB23120A

VNĐ

APTOMAT KHỐI ĐEN
20A

78.000

SCB23130A

VNĐ

APTOMAT KHỐI ĐEN
30A

85.000

SCB23140A

VNĐ

APTOMAT KHỐI ĐEN
40A LOẠI MỚI

280.000

SMA15CM

VNĐ

APTOMAT KHỐI 
CHỐNG GIẬT NHỎ
1E - 15A

350.000

SMA15CT-V

VNĐ

APTOMAT KHỐI
CHỐNG GIẬT TO
1E - 15A

350.000

SMA20CT-V

VNĐ

APTOMAT KHỐI
CHỐNG GIẬT TO
1E - 20A

467.500

SMA30CT

VNĐ

APTOMAT KHỐI
CHỐNG GIẬT TO
1E - 30A
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TỦ APTOMAT & TỦ ĐIỆN

TỦ APTOMAT MẶT 
NHỰA, ĐẾ THÉP 
CÁNH LẬT 24P

SHA124P

811.000
VNĐ

KT sản phẩm
428x305x86mm 
KT khoét tường
408x285x72mm 

362.000

SHA112P

VNĐ

TỦ APTOMAT 
MẶT NHỰA, ĐẾ THÉP 
CÁNH LẬT 12P

KT sản phẩm
305x215x86mm 
KT khoét tường
287x207x72mm 

TỦ APTOMAT
MẶT NHỰA, ĐẾ THÉP 
CÁNH LẬT 18P

691.000

SHA118P

VNĐ

KT sản phẩm
414x215x86mm 
KT khoét tường
395x207x72mm 

286.000

SHA109P

VNĐ

TỦ APTOMAT NHỰA 
CÁNH LẬT 9P

KT sản phẩm
215x245x80mm 
KT khoét tường
200x235x58mm 

147.000

SHA104P

VNĐ

TỦ APTOMAT NHỰA 
CÁNH LẬT 4P

KT sản phẩm
215x140x80mm 

KT khoét tường
200x132x58mm 

TỦ APTOMAT NHỰA 
CÁNH LẬT 6P

195.000

SHA106P

VNĐ

KT sản phẩm
215x185x80mm 

KT khoét tường
200x170x58mm 

151.500

SHA204P

VNĐ

TỦ APTOMAT NHỰA 
MỞ CÁNH HAI BÊN 4P

KT sản phẩm
231x151x91mm 
KT khoét tường
205x130x70mm 

206.000

SHA206P

VNĐ

TỦ APTOMAT NHỰA 
MỞ CÁNH HAI BÊN 6P

KT sản phẩm
231x187x91mm 
KT khoét tường
205x165x70mm 

308.000

SHA209P

VNĐ

TỦ APTOMAT NHỰA 
MỞ CÁNH HAI BÊN 9P

KT sản phẩm
265x230x89mm 
KT khoét tường
247x215x65mm 

226.000

SEB2418PT

VNĐ

TỦ ĐIỆN NHỠ

KT sản phẩm
240x180x110mm 
KT khoét tường
215x156x100mm 

302.000

SEB3322PT

VNĐ

TỦ ĐIỆN TO

KT sản phẩm
330x220x110mm 
KT khoét tường
300x195x100mm 





TÀI LIỆU CATALOGUE
Quét QR để download

CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN SIMON VIỆT NAM Nhà máy: Lô CN06, Khu CN Yên Mỹ II, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

0968 111 900

VĂN PHÒNG HÀ NỘI
ĐC: Tầng 5, Tòa nhà C Plus Office, Tổ 28,
Phố Thành Thái, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG
ĐC: 35 Ngô Quyền, P. Thọ Quang,
Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ĐC: Tầng 4, Tòa nhà Y12 Hồng Lĩnh,
P. 15, Q. 10, TP. HCM

VPĐD TẠI CẦN THƠ
ĐC: 124 Võ Văn Kiệt, KV Bình Trung,
P. Long Hòa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ


